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Ngày sinh Nơi sinh Học sinh trường Ghi chú

1 Hoàng Trần Khánh An Nữ 25/04/2011 Bệnh viện đa khoa Gio Linh - Quảng Trị TH Hải Thái

2 Nguyễn Thị Hoài An Nữ 19/08/2011 Bệnh viện tỉnh Quảng Trị TH Hải Thái

3 Đặng Trần Hải Anh Nam 30/12/2011 Bệnh viện tỉnh Quảng Trị TH Hải Thái

4 Lê Hoàng Anh Nữ 02/04/2011 Gio Linh - Quảng Trị TH Hải Thái

5 Nguyễn Tuấn Anh Nam 22/05/2011 Gio Linh - Quảng Trị TH Hải Thái

6 Hoàng Hoài Bảo Châu Nữ 14/02/2011 Cam Lộ - Quảng Trị TH Hải Thái

7 Nguyễn Thành Công Nam 28/12/2011 Bệnh viện đa khoa Vĩnh Linh - Quảng Trị TH Hải Thái

8 Hoàng Quang Cường Nam 04/09/2011 Bệnh viện tỉnh Quảng Trị TH Hải Thái

9 Phan Văn Đại Nam 31/01/2011 Gio Linh - Quảng Trị TH Hải Thái

10 Trương Quang Hải Đăng Nam 28/01/2011 Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị TH Hải Thái

11 Dương Hữu Đạt Nam 172/7/2011 Krông Năng - ĐăkLăk TH Hải Thái

12 Lê Văn Đạt Nam 15/04/2011 Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị TH Hải Thái

13 Lê Thị Hà Giang Nữ 18/12/2011 Bệnh viện tỉnh Quảng Trị TH Hải Thái

14 Nguyễn Viết Hà Nam 10/03/2011 Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị TH Hải Thái

15 Đào Thị Ngọc Hân Nữ 11/11/2011 Bệnh viện đa khoa huyện Gio Linh TH Hải Thái

16 Nguyễn Xuân Hiếu Nam 30/07/2011 Bệnh viện đa khoa huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị TH Hải Thái

17 Hồ Ngọc Hoàng Nam 17/06/2010 Bệnh viện tỉnh Quảng Trị TH Hải Thái

18 Lê Thị Hương Nữ 02/01/2011 Bệnh viện đa khoa Gio Linh TH Hải Thái

19 Nguyễn Ngọc Huy Nam 20/07/2011 Bệnh viện tỉnh Quảng Trị TH Hải Thái

20 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 03/02/2011 Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị TH Hải Thái
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21 Trần Công Khải Nam 02/03/2011 Bệnh viện Cam Lộ - Quảng Trị TH Hải Thái

22 Võ Viết Gia Khang Nam 17/07/2011 Bệnh viện tỉnh Quảng Trị TH Hải Thái

23 Lê Chí Bảo Khánh Nam 11/11/2011 Bệnh viện tỉnh Quảng Trị TH Hải Thái

24 Phan Quốc Khánh Nam 30/08/2011 Bệnh viện đa khoa Hải Lăng TH Hải Thái

25 Lê Thế Lâm Nam 21/01/2011 Bệnh viện đa khoa Gio Linh - Quảng Trị TH Hải Thái

26 Nguyễn Thị Châu Loan Nữ 03/09/2011 Bệnh viện Gio Linh TH Hải Thái

27 Lê Văn Lộc Nam 18/05/2011 Bệnh viện đa khoa Gio Linh TH Hải Thái

28 Lê Nguyễn Gia Long Nam 12/10/2011 Trạm y tế xã Hải Thái - Gio Linh - Quảng Trị TH Hải Thái

29 Võ Văn Thành Long Nam 26/08/2011 Bệnh viện huyện Gio Linh - Quảng Trị TH Hải Thái

30 Lê Quang Minh Nam 26/08/2011 Bệnh viện tỉnh Quảng Trị TH Hải Thái

31 Trần Thanh Hoàng Minh Nam 31/01/2011 Gio Linh - Quảng Trị TH Hải Thái

32 Nguyễn Thị Trà My Nữ 13/10/2011 Gio Linh - Quảng Trị TH Hải Thái

33 Hồ Trọng Nghĩa Nam 09/07/2011 Bệnh viện đa khoa huyện Gio Linh TH Hải Thái

34 Lê Viết Nghĩa Nam 05/12/2011 Trạm y tế xã Hải Thái TH Hải Thái

35 Lê Thị Ánh Ngọc Nữ 09/01/2011 Bệnh Viện Đa Khoa Gio Linh TH Hải Thái

36 Thái Lê Mỹ Nguyên Nữ 23/01/2011 Bệnh viện đa khoa Cam Lộ TH Hải Thái

37 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 07/06/2011 Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị TH Hải Thái

38 Thái Thị Quỳnh Như Nữ 23/01/2011 Bệnh viện đa khoa Cam Lộ - Quảng Trị TH Hải Thái

39 Nguyễn Hoàng Oanh Nữ 04/08/2011 Bệnh viện đa khoa Gio Linh - Quảng Trị TH Hải Thái

40 Phan Hoàng Phong Nam 14/10/2011 Gio Linh - Quảng Trị TH Hải Thái

41 Nguyễn Thanh Phú Nam 02/04/2011 Bệnh viện phụ sản nhi bán công Bình Dương TH Hải Thái

42 Mai Nguyễn Phước Nam 12/11/2011 Bệnh viện đa khoa Lệ Thuỷ TH Hải Thái

43 Nguyễn Thị Khánh Phương Nữ 02/09/2011 Bệnh viện tỉnh Quảng Trị TH Hải Thái

44 Võ Viết Phương Nam 11/09/2011 Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị TH Hải Thái

45 Nguyễn Đăng Quân Nam 28/10/2008 Bệnh viện đa khoa Gio Linh - Quảng Trị TH Hải Thái
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46 Trần Mạnh Quân Nam 06/01/2011 Gio Linh - Quảng Trị TH Hải Thái

47 Trương Minh Quang Nam 08/05/2011 Gio Linh - Quảng Trị TH Hải Thái

48 Lê Ngọc Quyền Nam 01/10/2011 Trạm y tế xã Hải Thái TH Hải Thái

49 Đặng Diễm Quỳnh Nữ 21/10/2011 Bệnh viện đa khoa Gio Linh TH Hải Thái

50 Trần Thị Như Quỳnh Nữ 01/12/2011 Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị TH Hải Thái

51 Đào Duy Tâm Nam 01/11/2011 Bệnh viện huyện Gio Linh - Quảng Trị TH Hải Thái

52 Nguyễn Minh Tâm Nữ 16/03/2011 Gio Linh - Quảng Trị TH Hải Thái

53 Lê Văn Thành Nam 30/08/2011 Bệnh viện Gio Linh TH Hải Thái

54 Phạm Văn Thành Nam 13/08/2011 Bệnh viện Gio Linh TH Hải Thái

55 Lê Thị Thanh Thảo Nữ 28/05/2011 Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị TH Hải Thái

56 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 20/09/2011 Bệnh viện tỉnh Quảng Trị TH Hải Thái

57 Võ Thị Khánh Thư Nữ 02/09/2011 Bệnh viện đa khoa huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị TH Hải Thái

58 Lê Thị Thuỷ Tiên Nữ 19/03/2011 Bệnh viện Gio Linh TH Hải Thái

59 Hoàng Quang Tiến Nam 29/08/2011 Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị TH Hải Thái

60 Đào Thị Thuỳ Trâm Nữ 25/05/2011 Bệnh viện đa khoa Gio Linh TH Hải Thái

61 Phạm Ngọc Bảo Trâm Nữ 03/07/2011 Trạm y tế xã Hải Thái - Gio Linh - Quảng Trị TH Hải Thái

62 Lê Thị Quỳnh Trang Nữ 13/04/2011 Bệnh viện đa khoa Hải Lăng - Quảng Trị TH Hải Thái

63 Lê Thị Kiều Trinh Nữ 10/11/2011 Bệnh viện đa khoa Gio Linh - Quảng Trị TH Hải Thái

64 Nguyễn Viết Trung Nam 23/05/2011 Bệnh viện đa khoa Gio Linh - Quảng Trị TH Hải Thái

65 Hoàng Ngọc Tuấn Tú Nam 20/04/2011 Bệnh viện đa khoa huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị TH Hải Thái

66 Khổng Thanh Tú Nam 06/11/2011 Gio Linh - Quảng Trị TH Hải Thái

67 Nguyễn Khánh Minh Tuấn Nam 18/07/2011 Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị TH Hải Thái

68 Nguyễn Minh Tuấn Nam 05/07/2011 Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị TH Hải Thái

69 Lê Thị Cẩm Vân Nữ 19/10/2011 Bệnh viện tỉnh Quảng Trị TH Hải Thái

70 Nguyễn Văn Xuân Vũ Nam 19/03/2011 Gio Linh - Quảng Trị TH Hải Thái
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71 Trương Huy Vũ Nam 12/03/2011 Gio Linh - Quảng Trị TH Hải Thái

72 Nguyễn Ngọc Vỹ Nam 12/03/2011 Bệnh viện Cam Lộ - Quảng Trị TH Hải Thái

Quảng Trị, ngày 28 tháng 8 năm 2022 Gio Linh, ngày 28 tháng 8 năm2022

PHÒNG QLCL-CNTT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Nguyễn Văn Học

LÃNH ĐẠO SỞ GDĐT

(Danh sách này có 72 thí sinh)

Mai Huy Phương Hồ Công Ngọc

Page 4 of 4


		2022-08-30T10:13:35+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Văn Học<nguyenvanhoc.thpt@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-08-30T10:28:11+0700
	Việt Nam
	Hồ Công Ngọc<hocongngoc@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-08-31T07:30:14+0700


		2022-08-31T08:45:10+0700




